
 

Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; Ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

LĨNH VỰC BIÊN PHÒNG 

1 Quyết định 
03/2021/QĐ-UBND 

 ngày 21/01/2021 

Ban hành Quy chế quản lý người, 

phương tiện thủy đến, đi và hoạt 

động tại các cảng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

396/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của 

UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản 

phòng, chống dịch COVID-19 do 

UBND tỉnh ban hành. 

30/01/2024 

LĨNH VỰC CÔNG AN 

2 Quyết định 
333/2003/QĐ-UB 

ngày 24/01/2003. 

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà 

nước tỉnh Quảng Ninh  

Được thay thế bởi Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh. 

01/9/2020 

3 Quyết định 
556/2016/QĐ-UB 

ngày 29/02/2016. 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 

trong công tác quản lý nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

41/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp trong công tác quản lý nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. 

15/8/2021 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

4 Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND Về việc ban hành chính sách khuyến Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 01/01/2021 



2 

ngày 07/12/2016 khích đầu tư, phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

giai đoạn 2017-2020. 

định trong văn bản. 

5 Quyết định 
4110/2015/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

15/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Công Thương tỉnh 

Quảng Ninh. 

10/5/2022 

6 Quyết định 
2152/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2016 

Về phân cấp quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của ngành Công thương trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

36/2019/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 

của UBND tỉnh phân cấp quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

18/12/2019 

LĨNH VỰC DU LỊCH 

7 Nghị quyết  
68/2012/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2012 

Về việc quản lý, bảo tồn và phát huy 

giá trị Di sản thiên nhiên thế giới 

Vịnh Hạ Long giai đoạn 2013 - 2015, 

tầm nhìn đến năm 2020. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản. 
01/01/2021 

8 Nghị quyết  
147/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ 

mở các đường bay đi và đến Cảng 

hàng không quốc tế Vân Đồn. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản. 
01/01/2022 

9 Nghị quyết 
256/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/05/2020  

Về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu 

du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

10 Nghị quyết 
266/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/5/2020 về một số giải pháp 

hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng 

Ninh năm 2020. 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

286/2020/NQ-HĐND ngày 08/9/2020 

của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung Nghị quyết số 

256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 

về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du 

lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020. 

08/9/2020 

11 Nghị quyết 286/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 01/01/2021 
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ngày 08/9/2020 Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/5/2020 về một số giải pháp 

hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng 

Ninh năm 2020. 

định trong văn bản. 

12 Nghị quyết 
316/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020 

Về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu 

du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản. 
01/01/2022 

13 Nghị quyết 
11/2021/NQ-HĐND 

ngày 18/6/2021 

Sửa đổi một số nội dung tại Nghị 

quyết số 316/2020/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về một số giải pháp kích 

cầu du lịch Quảng Ninh năm 2021. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản. 
01/01/2022 

14 Nghị quyết 
51/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 

Về việc ban hành một số chính sách 

hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng 

Ninh năm 2022. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/7/2022 

15 Quyết định 
2526/2013/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2013 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 

bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

58/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 

của UBND tỉnh  về việc bãi bỏ Quyết 

định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 

23/9/2013 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du 

lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

01/01/2022 

16 Quyết định 
1270/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

61/2021/QĐ-UBND ngày 

28/12/2021 của UBND tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Du 

lịch tỉnh Quảng Ninh. 

20/01/2022 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

17 Nghị quyết 
38/2010/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2010 

Về việc hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ 

sở giáo dục mầm non cho trẻ em 

mẫy giáo năm tuổi có cha mẹ thường  

trú tại các xã, phường, thị trấn thuộc 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

204/2019/NQ-HĐND ngày 

30/7/2019 của HĐND tỉnh  quy định 

một số chính sách hỗ trợ trong các 

10/8/2019 
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vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh 

18 Nghị quyết 
39/2011/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2011 

Về việc hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng 

học sinh bán trú đang học tại các cơ 

sở giáo dục trung học cơ sở trên địa 

bàn tỉnh, không thuộc đối tượng quy 

định tại Quyết định số 85/2010/QĐ-

TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

204/2019/NQ-HĐND ngày 

30/7/2019 của HĐND tỉnh  quy định 

một số chính sách hỗ trợ trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh 

10/8/2019 

19 Nghị quyết 
40/2011/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2011 

Về việc hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ 

sở giáo dục mầm non cho đối tượng 

trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi có cha mẹ 

thường trú tại các xã, phường, thị 

trấn trong Danh mục các đơn vị hành 

chính thuộc vùng khó khăn trên địa 

bàn tỉnh, không thuộc đối tượng 

được hỗ trợ theo quy định tại Quyết 

định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 

26/10/2011 của Thủ tướng chính phủ 

và đối tượng trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 

có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo. 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

204/2019/NQ-HĐND ngày 

30/7/2019 của HĐND tỉnh  quy định 

một số chính sách hỗ trợ trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh. 

10/8/2019 

20 Nghị quyết 
49/2011/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2011 

Về việc quy định chế độ thưởng cho 

học sinh đạt giải trong các kỳ thi 

chọn học sinh giỏi, học sinh đạt điểm 

giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ 

chính quy các trường đại học và giáo 

viên đào tạo học sinh đạt giải. 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

63/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh ban 

hành Quy định chế độ thưởng, hỗ trợ 

trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số 

chính sách ưu đãi đối với trường 

Trung học phổ thông Chuyên Hạ 

Long từ năm học 2021-2022 đến 

năm học 2025-2026 

19/12/2021 

21 Nghị quyết 
59/2012/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2012. 

Về việc hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng 

học sinh bán trú đang học trung học 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

204/2019/NQ-HĐND ngày 
10/8/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-60-2011-qd-ttg-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-130944.aspx
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phổ thông, học trung cấp nghề hoặc 

học văn hóa trung học phổ thông kết 

hợp với học nghề trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh 

30/7/2019 của HĐND tỉnh  quy định 

một số chính sách hỗ trợ trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh 

22 Nghị quyết  
99/2013/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2013 

Về việc hỗ trợ học phí cho học sinh là 

con của người có công với nước, đối 

tượng chính sách đang học phổ thông 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

204/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 

của HĐND tỉnh   quy định một số 

chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

10/8/2019 

23 Nghị quyết 
183/2014/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2014 

Về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu 

học bán trú, tiền nhân công chăm sóc 

bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục tiểu học ở các xã trong 

Danh mục các đơn vị hành chính 

thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

204/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 

của HĐND tỉnh  quy định một số 

chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

10/8/2019 

24 Nghị quyết 
190/2015/NQ-HĐND 

ngày 23/03/2015 

Về việc quy định một số chính sách 

hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với 

sinh viên học tập tại Trường Đại học 

Hạ Long. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/7/2020 

25 Nghị quyết 
20/2016/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2016 

Về việc ban hành quy định chế độ 

chi cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ 

thỉnh giảng tại Trường Đại học Hạ 

Long giai đoạn 2016-2020. 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

233/2019/NQ-HĐND ngày 

07/12/2019 của HĐND tỉnh quy định 

chế độ chi cho giảng viên thỉnh 

giảng, chính sách tạo nguồn giảng 

viên tiếng Nhật Bản và chính sách hỗ 

trợ người học một số ngành nghệ 

thuật tại trường Đại học Hạ Long. 

01/01/2020 

26 Nghị quyết 
21/2016/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2016 

Về việc bổ sung nội dung một số 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định một số chính sách 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 

áp dụng cho một số đối tượng và địa 

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị 

quyết số 331/2021/NQ-HĐND ngày 

24/3/2021 của HĐND tỉnh về việc 

sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị 

quyết số  49/2011/NQ-HĐND ngày 

03/4/2021 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2011/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2011&eday=09/12/2011
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bàn đặc thù của tỉnh Quảng Ninh 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chế độ 

thưởng cho học sinh đạt giải trong các 

kỳ thi chọn học sinh giỏi, học sinh đạt 

điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào 

hệ chính quy các trường đại học và 

giáo viên đào tạo học sinh đạt giải. 

27 Nghị quyết 
22/2016/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2016 

Quy định một số chính sách ưu đãi 

đối với Trường THPT Chuyên Hạ 

Long và công tác đào tạo, bồi dưỡng 

học sinh giỏi quốc gia, khu vực, 

quốc tế từ năm học 2016-2017 đến 

hết năm học 2020-2021 

Hết thời hạn có hiệu lực được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

28 Nghị quyết 
24/2016/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2016 

Quy định mức học phí đối với cơ sở 

giáo dục công lập thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân của tỉnh Quảng 

Ninh từ năm học 2016-2017 đến 

năm học 2020-2021 

Hết thời hạn có hiệu lực được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

29 Nghị quyết 
60/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy 

hè cho trẻ em mầm non tại cơ sở 

giáo dục mầm non công lập ở các xã 

trong Danh mục đơn vị hành chính 

thuộc vùng khó khăn trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

204/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 

của HĐND tỉnh   quy định một số 

chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

10/8/2019 

30 Nghị quyết 
187/2019/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2019 

Về việc ban hành chính sách thu hút 

và khuyến khích sinh viên học tập 

trong một số ngành đào tạo tại 

trường Đại học Hạ Long 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 

của HĐND tỉnh về việc quy định 

chính sách thu hút đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao tại trường 

Đại học Hạ Long, trường Cao đẳng 

Việt - Hàn Quảng Ninh và trường 

Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 

2021 - 2025 

06/9/2021 

31 Nghị quyết 70/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi tiền công cho Được thay thế bởi Nghị quyết số 19/12/2022 
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ngày 09/12/2021 thành viên thực hiện nhiệm vụ tại 

một số kỳ thi áp dụng đối với giáo 

dục phổ thông tổ chức trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

07/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định 

nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo 

dục của tỉnh Quảng Ninh 

32 Nghị quyết 
331/2021/NQ-HĐND  

ngày 24/3/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của 

Nghị quyết số 49/2011/NQ-

HĐND ngày 09/12/2011 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ 

thưởng cho học sinh đạt giải trong 

các kỳ thi chọn học sinh giỏi, học sinh 

đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh 

vào hệ chính quy các trường đại học 

và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải. 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

63/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh ban 

hành Quy định chế độ thưởng, hỗ trợ 

trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số 

chính sách ưu đãi đối với trường 

Trung học phổ thông Chuyên Hạ 

Long từ năm học 2021 - 2022 đến 

năm học 2025 - 2026 

19/12/2021 

33 Nghị quyết 
01/2022/NQ-HĐND 

ngày 31/8/2022 

Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, 

học sinh phổ thông, học viên giáo 

dục thường xuyên đang học tại các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh năm học 2022-2023 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản   

Hết năm học 

2022-2023 

34 Quyết định 
234/2010/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2010 

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh 

phí chi trả công và các khoản đóng 

góp theo tiền công cho giáo viên hợp 

đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ 

sở giáo dục mầm non công lập trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 

của UBND tỉnh bãi bỏ một số Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

20/3/2023 

35 Quyết định 
289/2011/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2011 

Về việc hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ 

sở giáo dục mầm non cho trẻ em 

mẫu giáo năm tuổi có cha mẹ thường 

trú tại các xã, phường, thị trấn thuộc 

vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 

của UBND tỉnh bãi bỏ một số Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

20/3/2023 

36 Quyết định 
4241/2011/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2011 

Về việc quy định chế độ thưởng cho 

học sinh đạt giải trong các kỳ thi 

chọn học sinh giỏi, học sinh đạt điểm 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 

của UBND tỉnh bãi bỏ một số Quyết 

20/3/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-quyet-331-2021-nq-hdnd-sua-doi-nghi-quyet-49-2011-nq-hdnd-tinh-quang-ninh-469690.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2011/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2011&eday=09/12/2011
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2011/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2011&eday=09/12/2011
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giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ 

chính quy các trường đại học và giáo 

viên đào tạo học sinh đạt giải 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

37 Quyết định 
4253/2011/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2011 

Về việc hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ 

sở giáo dục mầm non cho đối tượng 

trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi có cha 

mẹ thường trú tại các xã, phương, thị 

trấn trong danh mục các đơn vị hành 

chính thuộc vùng khó khăn trên địa 

bàn tỉnh, không thuộc đối tượng 

được hỗ trợ theo quy định tại Quyết 

định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 

26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

và đối tượng trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 

có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 

của UBND tỉnh bãi bỏ một số Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

20/3/2023 

38 Quyết định 
4254/2011/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2011 

Về việc hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng 

học sinh bán trú đang học tại các cơ 

sở giáo dục trung học cơ sở trên địa 

bàn tỉnh, không thuộc đối tượng quy 

định tại Quyết định số 85/2010/QĐ-

TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 

của UBND tỉnh bãi bỏ một số Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

20/3/2023 

39 Quyết định  
1216/2012/QĐ-UBND 

ngày 29/05/2012 

Ban hành quy định về dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định 

02/2019/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019 của UBND tỉnh ban hành 

quy định về dạy thêm, học thêm đối 

với giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

01/02/2019 

40 Quyết định 
2026/2012/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2012 

Về việc hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng 

học sinh bán trú đang học trung học 

phổ thông, học trung cấp nghề hoặc 

học văn hóa trung học phổ thông kết 

hợp với học nghề trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023  

của UBND tỉnh  bãi bỏ một số Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

20/3/2023 
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41 Quyết định 
1991/2013/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2013 

Về việc hỗ trợ học phí cho học sinh là 

con của người có công với nước, đối 

tượng chính sách đang học phổ thông 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 

của UBND tỉnh bãi bỏ một số Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

20/3/2023 

42 Quyết định 
126/2015/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2015 

Về việc hỗ trợ tiền ăn cho học sinh 

tiểu học bán trú, tiền nhân công 

chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục tiểu học ở 

các xã trong danh mục các đơn vị 

hành chính thuộc vùng khó khăn trên 

địa bàn tỉnh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 

của UBND tỉnh  bãi bỏ một số Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

20/3/2023 

43 Quyết định 
913/2015/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2015 

Về việc quy định một số chính sách 

hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với 

sinh viên học tập tại Trường Đại học 

Hạ Long. 

Hết thời hạn có hiệu lực được quy 

định trong văn bản 
01/7/2020 

44 Quyết định 
2099/QĐ-UBND 

 ngày 23/7/2015  

Về việc phê duyệt quy hoạch phát 

triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

Hết hiệu lực theo quy định tại Quyết 

định số 845/QĐ-UBND ngày 

31/3/2023 của UBND tỉnh về ban 

hành Danh mục các quy hoạch hết 

hiệu lực theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND tỉnh  

31/3/2023 

45 Quyết định 
2546/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng 

Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

33/2020/QĐ-UBND ngày 

08/10/2020 của UBND tỉnh  về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng 

Ninh 

01/11/2020 

46 Quyết định 
2751/2016/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2016 

Về việc bổ sung nội dung một số 

quyết định của UBND tỉnh quy định 

một số chính sách thuộc lĩnh vực 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 

của UBND tỉnh  bãi bỏ một số Quyết 

20/3/2023 
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giáo dục và đào tạo, áp dụng cho một 

số đối tượng và địa bàn đặc thù của 

tỉnh Quảng Ninh 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

47 Quyết định 
02/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2019 

Ban hành Quy định về dạy thêm, học 

thêm  đối với giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

28/2020/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 

của UBND tỉnh  về việc bãi bỏ Quyết 

định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019 ban hành Quy định về dạy 

thêm, học thêm đối với giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh . 

29/8/2020 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

48 Nghị quyết 
241/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/4/2016 

Về việc thông qua một số quy định 

đặc thù tạm thời để nâng cao chất 

lượng và quản lý hoạt động của tàu 

du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái 

Tử Long. 

Hết thời hạn có hiệu lực được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

49 Quyết định 
642/QĐ-UBND  

ngày 09/3/2015 

Ban hành Quy định về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông hệ thống 

đường tỉnh, đường huyện, đường xã 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 

05/02/2021 của UBND tỉnh  về việc 

ban hành Quy định về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông hệ thống 

đường tỉnh, đường huyện, đường xã 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

01/3/2021 

50 Quyết định 
3176/2016/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

16/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Quảng Ninh 

10/5/2022 

LĨNH VỰC HẢI QUAN 

51 Quyết định 
4056/2015/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2015  

Về việc ban hành Quy định tổ chức, 

hoạt động của Trạm Kiểm soát liên 

hợp Km15 - Bến tầu Dân Tiến 

Được thay thế bởi Quyết định số 

22/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy 

27/7/2020  
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định tổ chức, hoạt động của Trạm 

Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu 

Dân Tiến  

52 Quyết định 
17/2017/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 

17 Quy định về tổ chức, hoạt động 

của Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - 

Bến tàu Dân Tiến ban hành kèm theo 

Quyết định số 4056/2015/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

22/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy 

định tổ chức, hoạt động của Trạm 

Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu 

Dân Tiến  

27/7/2020  

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG 

53 Quyết định 
3093/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2017 

Ban hành Quy định về thực hiện lấy 

ý kiến đánh giá sự hài lòng của 

người dân đối với cơ quan, cán bộ, 

công chức, viên chức giải quyết thủ 

tục hành chính tại Trung tâm Hành 

chính công các cấp và Bộ phaanh 

tiếp nhận, trả kết quả cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

18/2021/QĐ-UBND ngày 

08/02/2021 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định khảo sát lấy ý kiến đánh 

giá sự hài lòng của người dân đối với 

cơ quan, cán bộ, công chức, viên 

chức giải quyết thủ tục hành chính 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, 

trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

18/02/2021 

54 Quyết định 

09/2019/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2019 

 

Ban hành Quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch 

vụ công tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng 

Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh 

01/7/2020 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

55 Nghị quyết 
43/2016/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2016 

Về một số cơ chế tài chính khuyến 

khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh quảng Ninh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản   
01/01/2021 
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giai đoạn 2017 - 2020. 

56 Quyết định 
2270/2010/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2010 

Về phân công trách nhiệm và phối 

hợp hoạt động giữa các sở, ngành, 

UBND các cấp trong quản ký nhà 

nước về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 

của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/6/2020 

57 Quyết định 
2551/2010/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2010 

Về việc ban hành Quy định về điều 

kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục 

xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

13/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 

của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng 

tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Ninh 

20/5/2020 

58 Quyết định 
2326/2015/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

29/2021/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Quảng Ninh 

01/6/2021 

59 Quyết định 
1372/2017/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2017 

Về việc ban hành Quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

tỉnh Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

19/2020/QĐ-UBND ngày 

08/07/2020 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

15/7/2020 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

60 Nghị quyết 
82/2017/NQ-HĐND 

ngày 27/10/2017 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản   
01/01/2021 

61 Nghị quyết  148/2018/NQ-HĐND Về việc ban hành chính sách hỗ trợ Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 01/01/2021 
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ngày 07/12/2018 doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2020. 

định trong văn bản   

62 Nghị quyết  
151/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Về điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản   
01/01/2021 

63 Nghị quyết 
215/2019/NQ-HĐND 

ngày 26/10/2019 

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn ngân sách cấp 

tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản   
01/01/2021 

64 Nghị quyết 
267/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2020 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và điều 

chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2020. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản   
01/01/2021 

65 Nghị quyết 
287/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/9/2020 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; 

phương án phân bổ, điều chỉnh dự 

toán chi ngân sách cấp tỉnh và bổ sung 

cơ chế, biện pháp điều hàn năm 2020. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản   
01/01/2021 

66 Nghị quyết 
298/2020/NQ-HĐND 

ngày 31/10/2020 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách tỉnh giai đoạn 2016-2020; 

phương án phân bổ, điều chỉnh dự 

toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản   
01/01/2021 

67 Quyết định 
2773/2011/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2011 

Về việc ban hành Quy chế quản lý và 

sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

06/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 

của UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt 

động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng 

viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân người nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2023 

68 Quyết định 
439/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2017 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế 

Được thay thế bởi Quyết định số 

20/2023QĐ-UBND ngày 26/7/2023 
05/8/2023 
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hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh của UBND tỉnh về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Ninh 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

69 Nghị quyết 
48/2011/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2011 

Chính sách bảo trợ xã hội đối với 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

229/2019/NQ-HĐND ngày 

07/12/2019 của HĐND tỉnh về việc 

ban hành chính sách trợ giúp xã hội 

đối với người cao tuổi trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

01/01/2020 

70 Nghị quyết 
213/2015/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2015 

Về việc hỗ trợ kinh phí nâng cao 

chất lượng công tác phòng, chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 

2015-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

71 Nghị quyết 
220/2015/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2015 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ 

đối tượng học nghề thuộc danh mục 

nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh 

Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 

72 Nghị quyết 
221/NQ-HĐND 

 ngày 12/12/2015 

Về Chương trình việc làm tỉnh Quảng 

Ninh, giai đoạn 2016 - 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 

73 Nghị quyết 
222/2015/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2015 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ 

một số đối tượng trẻ em chưa thuộc 

diện hưởng chính sách hiện hành của 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh giai đoạn 2016 - 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

74 Nghị quyết 
47/2016/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2016 

Mở rộng đối tượng được hưởng trợ 

cấp xã hội ngoài quy định tại Nghị 

định số 136/NĐ-CP ngày 21/10/2013 

của Chính phủ  

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 

của HĐND tỉnh quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội và các đối tượng khó khăn 

khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

26/7/2021 

75 Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND Về việc bố tria nguồn lực đưa các xã, Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 01/01/2021 

http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
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ngày 07/12/2016 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, 

hoàn thành mục tiêu chương trình 

135 giai đoạn 2017-2020 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

định trong văn bản 

76 Nghị quyết 
91/2017/QĐ-HĐND 

ngày 13/12/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số nội dung tại Nghị quyết số 

222/2015/NQ-HĐND ngày 

12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc 

ban hành chính sách hỗ trợ một số 

đối tượng trẻ em chưa thuộc diện 

hưởng chính sách hiện hành của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

giai đoạn 2016 - 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 

77 Nghị quyết 
140/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về 

việc ban hành chính sách hỗ trợ đối 

tượng học nghề thuộc danh mục 

nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh 

Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020; 

Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về 

việc bố trí nguồn lực đưa các xã, 

thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, 

hoàn thành mục tiêu chương trình 

135 giai đoạn 2017-2020 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 

78 Nghị quyết 
142/NQ-HĐND 

 ngày 07/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 

12/12/2015 của HĐND tỉnh về 

Chương trình việc làm tỉnh Quảng 

Ninh, giai đoạn 2016 - 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 

79 Nghị quyết 
143/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018  

Ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở để 

thu hút lao động vào làm việc tại các 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 
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doanh nghiệp trong Khu công nghiệp 

cảng biển Hải Hà đến năm 2020 

80 Nghị quyết 
144/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Quy định chính sách thực hiện cai 

nghiện mai túy trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

18/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 

của HĐND tỉnh quy định chính sách 

thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau 

cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực lượng 

chuyên trách phòng chống tội phạm ma 

túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

22/7/2023 

81 Nghị quyết 
145/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục 

hồi sức khỏe cho người có công với 

cách mạng và nhân thân trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

23/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định 

chính sách hỗ trợ một số đối tượng 

người có công với cách mạng và thân 

nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/01/2024 

82 Nghị quyết 
202/2019/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2019 

Về việc nâng mức tiêu chí về thu 

nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình 

trên địa bàn các thành phố Hạ 

Long, Cẩm Phả, Uông Bí 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND ngày 30/03/2023 

của HĐND tỉnh quy định chuẩn nghèo 

đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 

10/4/2023 

83 Nghị quyết  
229/2019/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2019 

Về việc ban hành chính sách trợ giúp 

xã hội đối với người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 

của HĐND tỉnh quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội và các đối tượng khó khăn 

khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

26/7/2021 

84 Nghị quyết 
309/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020 

Chính sách hỗ trợ một số đối tượng 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 

giai đoạn 2021-2025 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 

của HĐND tỉnh quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội và các đối tượng khó khăn 

khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

26/7/2021 

85 Quyết định 
2490/2015/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2015 

Hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng 

công tác phòng, chống tội phạm và 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 

http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
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tệ nạn xã hội giai đoạn 2015-2020  

86 Quyết định 
292/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/02/2016 

Về việc ban hành Quy định thực hiện 

chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ 

em chưa thuộc diện hưởng chính sách 

hiện hành của Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 

87 Quyết định 
344/2016/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2016 

Ban hành quy định thực hiện chính sách 

hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh 

mục nghề khuyến khích đào tạo của 

tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 

88 Quyết định 
3435/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 

của UBND tỉnh về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh 

25/6/2022 

89 Quyết định 
35/2018/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018 

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh 

mục nghề khuyến khích đào tạo theo 

Quyết định số 344/2016/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2016. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
 01/01/2021 

90 Quyết định 
13/2021/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 3435/2016/QĐ-

UBND ngày 20/10/2016 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội  

Được thay thế bởi Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 

của UBND tỉnh về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh 

25/6/2022 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

91 Nghị quyết 
232/2015/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2015 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ 

lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn 2016-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 
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92 Nghị quyết  

12/2016/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2016 

 

Về ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia 

đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, 

gia cầm vào giết mổ tại cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

93 Nghị quyết  
27/2016/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2016 

Về khung giá các loại rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số  

11/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 bãi bỏ Nghị quyết số 

27/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh quy định về khung giá các loại 

rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

19/12/2022 

94 Nghị quyết  
45/2016/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2016 

Về việc ban hành chính sách khuyến 

khích phát triển sản xuất hàng hóa 

nông nghiệp tập trung tỉnh Quảng 

Ninh giai đoạn 2017-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

95 Nghị quyết 
111/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2018 

Quy định mức chi hỗ trợ các dự án 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 

kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn 2018-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

96 Nghị quyết 
121/2018/NQ- HĐND 

ngày 13/7/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 232/2015/NQ-

HĐND ngày 12/12/2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành 

chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát 

triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh giai đoạn 2016 - 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

97 Nghị quyết 
200/2019/NQ- HĐND 

ngày 30/7/2019 

Về việc quy định giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-

2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

98 Nghị quyết 
64/2021/NQ- HĐND 

ngày 09/12/2021 

Về việc quy định giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

http://vbpl.vn/quangninh/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=121141
http://vbpl.vn/quangninh/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=121141
http://vbpl.vn/quangninh/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=121141
http://vbpl.vn/quangninh/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=121141
http://vbpl.vn/quangninh/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=121141
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địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

99 Quyết định  
1977/QĐ-UBND 

 ngày 25/6/2009 

Về việc phân cấp đăng ký, đăng 

kiểm tàu cá 

Được thay thế bởi Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 

của UBND tỉnh quy định phân cấp 

quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và 

phát triển tàu cá theo chiều dài lớn 

nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

10/7/2019 

100 Quyết định  
1339/QĐ-UBND 

 ngày 12/5/2010 

Về việc phân cấp thực hiện cấp Giấy 

phép khai thác thủy sản cho Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Được thay thế bởi Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 

của UBND tỉnh quy định phân cấp 

quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và 

phát triển tàu cá theo chiều dài lớn 

nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

10/7/2019 

101 Quyết định 
2369/QĐ-UBND 

 ngày 10/9/2013 

Quy định chi tiết mức hỗ trợ đối với 

các hộ di dân thuộc Chương trình bố 

trí sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh 

theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg 

ngày 21/11/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

102 Quyết định 
1275/2015/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2015 

Ban hành quy định tạm thời về thiết 

kế thi công đường lâm sinh, đường 

vận xuất lâm sản trong rừng sản xuất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

09/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 

của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 

1275/2015/QĐ-UBND ngày 

12/5/2015 của UBND tỉnh ban hành 

quy định tạm thời về thiết kế thi 

công đường lâm sinh, đường vận 

xuất lâm sản trong rừng sản xuất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

10/4/2023 

103 Quyết định 
1977/2015/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Chương trình xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn 2010-2020. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 
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104 Quyết định  
1317/QĐ-UBND 

 ngày 18/5/2015 

Về việc phân công, phân cấp cơ quan 

kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh 

vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm và cơ quan quản lý 

cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc 

phạm vi quản lý của ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 

của UBND tỉnh về việc phân công, 

phân cấp cơ quan thẩm định, chứng 

nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản và cơ 

quan quản lý điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 

không thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  

25/6/2019 

105 Quyết định 
2416/2015/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2015 

Về việc quy định chức năng nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

03/2024/QĐ-UBND ngày 

18/01/2024 của UBND tỉnh về việc 

quy định chức năng nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Quảng Ninh. 

01/02/2024 

106 Quyết định 
4204/2015/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2015 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ 

lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

107 Quyết định 
671/2016/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2016  

Ban hành Quy định hỗ trợ vật liệu 

xây dựng đầu tư công trình kết cấu 

hạ tầng nông thôn phục vụ Chương 

trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh 

Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

108 Quyết định 
730/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2016 

Về việc quy định định mức kinh tế 

kỹ thuật trong công tác quản lý, khai 

Được thay thế bởi Quyết định số 

32/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 
15/6/2021 
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 thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

của 03 Công ty TNHH 1TV thủy lợi 

Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông 

của UBND tỉnh về việc quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật trong 

công tác quản lý, khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi của 03 Công ty 

TNHH MTV Thủy lợi: Đông Triều, 

Yên Lập và Miền Đông 

109 Quyết định 
2692/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2016 

Về việc đổi tên các phòng chuyên 

môn thuộc Ban Quản lý Chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Quảng Ninh  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

110 Quyết định 
3026/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2016 

Về việc ban hành quy định giá các 

loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh theo Nghị quyết số 

27/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 

của HĐND tỉnh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

15/2023/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 

của UBND tỉnh ban hành quy định 

khung giá rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

20/5/2023 

111 Quyết định 
3197/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2016 

Ban hành Quy định chi tiết một số 

nội dung và mức hỗ trợ nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-

2020 theo Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 

của Thủ tướng Chính phủ 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

112 Quyết định 
102/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2017 

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

Quyết định số 4204/2015/QĐ-

UBND ngày 24/12/2015 của UBND 

tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ 

trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn 2016-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

113 Quyết định  
209/2017/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2017 

Quy định quản lý hoạt động nuôi 

trồng thủy sản trên bãi triều, mặt nước 

biển trong địa bản tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết 

15/11/2019 
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định số 209/2017/QĐ-UBND ngày 

17/01/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh “về việc ban hành Quy định 

quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản 

trên bãi triều, mặt nước biển trong địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

114 Quyết định 
899/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2017 

Về việc quy định điều kiện áp dụng 

chính sách khuyến khích phát triển 

sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập 

trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 

giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết 

số 45/2016/NQ-HĐND ngày 

07/12/2016 của HĐND tỉnh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

115 Quyết định 
2309/2017/QĐ-UBND  

ngày 16/6/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Quyết định số 3197/2016/QĐ-

UBND ngày 30/9/2016 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chi tiết một 

số nội dung và mức hỗ trợ nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-

2020 theo Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 

của Thủ tướng Chính phủ 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

116 Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2017 

Về việc ban hành Quy định về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư phát triển 

từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc 

Chương trình Xây dựng nông thôn 

mới, giai đoạn 2017-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

117 Quyết định  
4407/QĐ- UBND 

ngày 09/11/2017 

Công bố giá và tiêu chuẩn kỹ thuật 

cây giống xuất vườn một số loài cây 

trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và 

đơn giá cây giống lâm nghiệp xuất 

20/5/2021 



23 

vườn của một số loài cây trồng rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn  2021-2025. 

118 Quyết định  
18/2017/QĐ- UBND 

ngày 22/11/2017 

Về việc ban hành mức hỗ trợ trồng 

rừng sản xuất, phát triển lâm sản 

ngoài gỗ theo Nghị định số 

75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2017 - 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được 

quy định trong văn bản 
01/01/2021 

119 Quyết định  
4673/QĐ- UBND 

ngày 14/11/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số điều tại các Quyết định số 

4204/2015/QĐ-UBND ngày 

24/12/2015 và Quyết định số 

102/2017/QĐ-UBND ngày 

10/01/2017 của UBND tỉnh về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

Quyết định số 4204/2015/QĐ-

UBND ngày 24/12/2015 của UBND 

tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ 

trợ lãi suất vốn vay đầu tư phát triển 

sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được 

quy định trong văn bản 
01/01/2021 

120 Quyết định  
3862/QĐ- UBND 

ngày 13/9/2019 

Về việc quy định giá sản phẩm dịch 

vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-

2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được 

quy định trong văn bản 
01/01/2021 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

121 Nghị quyết 
178/2014/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2014 

Về chính sách thu hút nguồn nhân 

lực chất lượng cao về làm việc tại 

Trường ĐH Hạ Long giai đoạn 

2015-2017  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Nghị quyết này 

được điều chỉnh hiệu lực tại Nghị 

quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017; tuy nhiên Nghị quyết số 

93/2017/NQ-HĐND đã hết hiệu lực 

từ ngày 01/01/2021) 

01/01/2021 
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122 Nghị quyết 
55/2016/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2016 

Về việc quy định số lượng, chức 

danh, một số chế độ, chính sách đối 

với những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, 

khu phố; quy định mức khoán kinh 

phí hoạt động đối với các tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp xã và khoán 

kinh phí hoạt động của các thôn, bản, 

khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Nghị quyết 

207/2019/NQ-HĐND ngày 

30/7/2019 của HĐND tỉnh quy định 

về số lượng, chức danh, một số chế 

độ, chính sách đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

10/8/2019 

123 Nghị quyết 
93/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2017 

Về việc kéo dài và điều chỉnh một số 

nội dung tại Nghị quyết số 

178/2014/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh về chính sách thu hút nguồn 

nhân lực chất lượng cao về làm việc 

tại trường Đại học Hạ Long giai 

đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020  

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

124 Nghị quyết 
94/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2017 

Về việc thí điểm áp dụng một số chính 

sách đối với người làm việc theo chế 

độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

31/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND tỉnh  về việc 

bãi bỏ Nghị quyết số 94/2017/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân  tỉnh về việc 

thí điểm áp dụng một số chính sách 

đối với người làm việc theo chế độ 

hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh 

08/12/2023 

125 Nghị quyết 
188/2019/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 93/2017/NQ-

HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND 

tỉnh về việc kéo dài và điều chỉnh 

một số nội dung tại Nghị quyết số 

178/2014/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh về chính sách thu hút nguồn 

nhân lực chất lượng cao về làm việc 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Nghị quyết này 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

93/2017/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017; tuy nhiên Nghị quyết số 

93/2017/NQ-HĐND đã hết hiệu lực 

từ ngày 01/01/2021) 

01/01/2021 
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tại trường Đại học Hạ Long giai 

đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020  

126 Nghị quyết 
206/2019/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2019 

Về việc quy định chính sách hỗ trợ 

cán bộ, công chức, viên chức, hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP của Chính phủ có nguyện vọng 

nghỉ công tác để giải quyết chế độ 

hưu trí hoặc thôi việc 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2022 

127 Nghị quyết 
220/2019/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2019 

Về việc quy định chính sách hỗ trợ đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP của Chính phủ, người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; 

sắp xếp, thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh 

Quảng Ninh. 

Nghị quyết này được điều chỉnh thời 

gian thực hiện tại Nghị quyết 

số 330/2021/NQ-HĐND ngày 

24/3/2021 của HĐND tỉnh về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, hợp đồng theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của 

Chính phủ, người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, 

khu phố chịu tác động do sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, 

sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc 

tỉnh Quảng Ninh; theo đó thời gian 

thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày 

có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 

01/01/2022 

128 Nghị quyết 
276/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2020 

Về việc sửa đổi khoản 8 Điều 4 Nghị 

quyết số 220/2019/NQ-HĐND ngày 

07/12/2019 của HĐND tỉnh về chính 

sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, hợp đồng theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, 

người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, bản, khu phố chịu tác 

động do sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, thôn, bản, 

Nghị quyết này điều chỉnh thời gian 

thực hiện Nghị quyết số 

220/2019/NQ-HĐND ngày 

07/12/2019 của HĐND tỉnh . Tuy 

nhiên, thời gian thực hiện này đã 

được sửa đổi tại Nghị quyết 

số 330/2021/NQ-HĐND ngày 

24/3/2021 của HĐND tỉnh  theo đó 

thời gian thực hiện Nghị quyết số 

220/2019/NQ-HĐND kể từ ngày có 

04/4/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-68-2000-nd-cp-thuc-hien-che-do-hop-dong-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-68-2000-nd-cp-thuc-hien-che-do-hop-dong-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-330-2021-nq-hdnd-ho-tro-doi-voi-can-bo-do-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-quang-ninh-469689.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-68-2000-nd-cp-thuc-hien-che-do-hop-dong-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-68-2000-nd-cp-thuc-hien-che-do-hop-dong-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-330-2021-nq-hdnd-ho-tro-doi-voi-can-bo-do-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-quang-ninh-469689.aspx
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khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh  hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 

129 Nghị quyết 
285/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/9/2020 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 178/2014/NQ-

HĐND ngày 12/12/2014 và Nghị 

quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017 của HĐND tỉnh về một 

số chính sách thu hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao về làm việc tại trường 

Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-

2017 đến hết năm 2020. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Nghị quyết này 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

178/2014/NQ-HĐND ngày 

12/12/2014 và Nghị quyết số 

93/2017/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017 của HĐND tỉnh ; tuy 

nhiên Nghị quyết số 178/2014/NQ-

HĐND và Nghị quyết số 

93/2017/NQ-HĐND đã hết hiệu lực 

từ ngày 01/01/2021) 

01/01/2021 

130 Nghị quyết  
330/2021/NQ-HĐND 

ngày 24/3/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về chính sách hỗ trợ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP của Chính phủ, người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

bản, khu phố chịu tác động do sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã, sắp xếp thôn, bản, khu phố 

thuộc tỉnh Quảng Ninh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Nghị quyết này 

điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị 

quyết số 220/2019/NQ-HĐND ngày 

07/12/2019 của HĐND tỉnh ; theo đó 

thời gian thực hiện Nghị quyết số 

220/2019/NQ-HĐND kể từ ngày có 

hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021) 

01/01/2022 

131 Quyết định  
1588/2013/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2013 

Về việc ban hành quy chế tuyển 

dụng công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

08/2022/QĐ-UBND ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh ban hành 

quy định về tiêu chuẩn trình độ 

chuyên môn, ngành đào tạo và tuyển 

dụng công chức cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2022 

132 Quyết định 
2555/2013/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2013 

Về việc ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của thôn, bản, khu phố 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ 

chức, hoạt động và phân loại thôn, bản, 

khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

10/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-68-2000-nd-cp-thuc-hien-che-do-hop-dong-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-68-2000-nd-cp-thuc-hien-che-do-hop-dong-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47047.aspx
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133 Quyết định 
3427/2014/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2014 

Về việc quy định chính sách thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao về 

làm việc tại Trường Đại học Hạ 

Long giai đoạn 2015-2017 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Quyết định này 

được điều chỉnh hiệu lực tại Quyết 

định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 

30/03/2018 của UBND tỉnh. Tuy 

nhiên Quyết định số 07/2018/QĐ-

UBND đã hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2021) 

01/01/2021 

134 Quyết định 
1058/2015/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ  

Được thay thế bởi Quyết định số 

55/2021/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021 của UBND tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội 

vụ tỉnh Quảng Ninh 

01/12/2021 

135 Quyết định 
2399/2015/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2015 

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND  ngày 

19/02/2019 của UBND tỉnh về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong 

thời gian thí điểm hợp nhất Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2019 

136 Quyết định 
386/2016/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND  ngày 

19/02/2019 của UBND tỉnh về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong 

thời gian thí điểm hợp nhất Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2019 

137 Quyết định 
4173/2016/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2016  

Ban hành tiêu chí phân loại thôn, bản, 

khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 
10/02/2022 
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20/01/2022 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế tổ chức, hoạt động và phân 

loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

138 Quyết định 
388/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2017 

Ban hành Quy định quản lý tổ chức 

bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng trong 

cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập và người đại diện 

theo ủy quyền đối với phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp thuộc UBND 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

03/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, lao 

động hợp đồng trong cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 

người quản lý doanh nghiệp thuộc 

UBND tỉnh Quảng Ninh 

20/3/2020 

139 Quyết định 
663/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/03/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 386/2016/QĐ-

UBND ngày 03/02/2016 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND  ngày 

19/02/2019 của UBND tỉnh về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong 

thời gian thí điểm hợp nhất Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2019 

140 Quyết định  
07/2018/QĐ-UBND 

ngày 30/03/2018 

Về việc kéo dài và điều chỉnh một số 

nội dung tại quyết định số 

3427/2014/QĐ-UBND ngày 

31/12/2014 của UBND tỉnh về việc 

quy định chính sách thu hút nguồn 

nhân lực chất lượng cao về làm việc 

tại Trường Đại học Hạ Long giai 

đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

141 Quyết định 
14/2018/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2018 

Ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 

của UBND tỉnh Ban hành Quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng trên 

10/5/2020 
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địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

142 Quyết định 
17/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2018 

Ban hành Quy định khen thưởng 

phong trào thi đua "Dân vận khéo" 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

08/2021/QĐ-UBND ngày 

03/02/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định khen thưởng 

phong trào thi đua "Dân vận khéo" 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

18/02/2021 

143 Quyết định 

18/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2018 

 

Ban hành Quy định khen thưởng 

phong trào thi đua "Doanh nghiệp 

giỏi", “Doanh nhân tiêu biểu”, “cơ 

quan, đơn vị văn hóa” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 

03/02/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định khen thưởng 

phong trào thi đua "Doanh nghiệp 

giỏi", “Doanh nhân tiêu biểu” trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

18/02/2021 

144 Quyết định 
20/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2018 

Ban hành Quy định khen thưởng 

phong trào thi đua "Hộ nông dân sản 

xuất, kinh doanh giỏi" trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

06/2021/QĐ-UBND ngày 

03/02/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định khen thưởng 

phong trào thi đua "Dân vận khéo" 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

18/02/2021 

145 Quyết định 
22/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2018 

Ban hành Quy định khen thưởng 

phong trào thi đua "Công nhân tiên 

tiến tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

định khen thưởng phong trào thi đua 

"Công nhân tiên tiến tiêu biểu" trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

18/02/2021 

146 Quyết định 
23/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2018 

Ban hành Quy định khen thưởng lực 

lượng công an xã, bảo vệ dân phố và 

Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND ngày 

03/02/2021 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định khen thưởng phong trào thi 

đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

18/02/2021 

147 Quyết định 
24/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2018 

Ban hành Quy định khen thưởng 

Phong trào thi đua xây dựng "Xã, 

Được thay thế bởi Quyết định số 

12/2021/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 
18/02/2021 
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phường, thị trấn văn minh" trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

khen thưởng Phong trào thi đua xây 

dựng "Xã, phường, thị trấn văn minh" 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

148 Quyết định 
10/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2019 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

trong thời gian thí điểm hợp nhất 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

55/2020/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh 

01/01/2021 

149 Quyết định 
27/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2019 

Về việc ban hành Quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại chức danh lãnh đạo, quản lý 

thuộc thẩm quyền của các sở, ban, 

ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố 

Được thay thế bởi Quyết định số 

57/2021/QĐ-UBND ngày 

16/11/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định tiêu chuẩn chức 

danh công chức, viên chức lãnh đạo, 

quản lý trong cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

01/12/2021 

150 Quyết định 
28/2019/QĐ-UBND 

ngày 05/9/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được 

ban hành kèm theo Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 

của UBND tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 

của UBND tỉnh Ban hành Quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

10/5/2020 

151 Quyết định 
31/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 07/2018/QĐ-

UBND ngày 30/03/2018 của UBND 

tỉnh Về việc kéo dài và điều chỉnh 

một số nội dung tại quyết định số 

3427/2014/QĐ-UBND ngày 

31/12/2014 của UBND tỉnh về việc 

quy định chính sách thu hút nguồn 

nhân lực chất lượng cao về làm việc 

tại Trường Đại học Hạ Long giai 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Quyết định này 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND 

ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh . 

Tuy nhiên Quyết định số 

07/2018/QĐ-UBND đã hết hiệu lực 

từ ngày 01/01/2021) 

01/01/2021 
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đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020 

152 Quyết định  
03/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2020 

Ban hành Quy định quản lý tổ chức 

bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng trong 

cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi  Quyết định số 

30/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 

của UBND tỉnh ban hành quy định về 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

và người quản lý doanh nghiệp trong 

doanh nghiệp có vốn góp của chủ sở 

hữu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh  

15/10/2022 

153 Quyết định 
55/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2020 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi  Quyết định số 

33/2022/QĐ-UBND ngày 

10/10/2022 của UBND tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

20/10/2022 

154 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/01/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 1058/2015/QĐ-

UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nội vụ 

Được thay thế bởi Quyết định số 

55/2021/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021 của UBND tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội 

vụ tỉnh Quảng Ninh 

01/12/2021 

155 Quyết định 
21/2021/QĐ-UBND 

ngày 25/2/2021  

Về việc ban hành Quy định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, 

điều động, biệt phái, từ chức, thôi 

giữ chức vụ, miễn nhiệm công chức, 

viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý trong cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

UBND tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

28/2023/QĐ-UBND ngày 

03/11/2023 của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, điều động, 

biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công 

chức, viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong cơ quan hành 

chính nhà nước 

15/11/2023 
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LĨNH VỰC NGOẠI VỤ 

156 Quyết định 
2550/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

36/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh 

31/10/2022 

157 Quyết định 
14/2021/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 2550/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

36/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh 

31/10/2022 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

158 Nghị quyết 
89/2013/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2013 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ 

và ưu tiên đầu tư và các khu công 

nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

180/2019/NQ-HĐND ngày 

05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-

HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND 

tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ 

trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu 

công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

01/8/2019 

159 Quyết định 
929/2014/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2014 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

03/2019/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019 của UBND tỉnh về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ban Quản lý Khu 

Kinh tế Quảng Ninh 

01/02/2019 

160 Quyết định 
2895/2015/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2015 

Ban hành quy định về chính sách hỗ 

trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu 

công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

34/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 

của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết 

định số 2895/2015/QĐ-UBND ngày 

30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng 

15/11/2019 
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Ninh về việc ban hành quy định về 

chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư 

vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

161 Quyết định 
1519/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2017 

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Ban Quản lý Khu Kinh tế 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

23/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 

của UBND tỉnh về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu 

Kinh tế Quảng Ninh 

01/8/2020 

162 Quyết định 
03/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2019 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu 

Kinh tế Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

23/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 

của UBND tỉnh về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu 

Kinh tế Quảng Ninh 

01/8/2020 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

163 Nghị quyết 
81/2012/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2012 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ 

cho thân nhân và các tổ chức thực 

hiện hỏa thiêu người chết tại Đài 

Hóa thân An Lạc Viên, thành phố 

Cẩm Phả 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Nghị quyết này 

được kéo dài thời gian thực hiện bởi 

Nghị quyết số 233/2015/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2015của HĐND tỉnh, theo 

đó thời gian thực hiện chính sách kéo 

dài đến ngày 31/12/2016) 

01/01/2017 

164 Nghị quyết 
233/2015/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2015 

Về việc kéo dài thời gian thực hiện 

chính sách hỗ trợ hỏa thiêu người chết 

ban hành tại Nghị quyết số 

81/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 

của HĐND tỉnh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2017 

165 Nghị quyết 
12/2010/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2010 

Về việc quy định chế độ chi tiêu tiếp 

khách trong nước, tiếp khách nước 

ngoài và tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế  

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

189/2019/NQ-HĐND ngày 

30/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

quy định mức chi tiếp khách nước 

10/8/2019 
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ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế 

tại Việt Nam và chế độ chi tiếp 

khách trong nước 

166 Nghị quyết 
16/2016/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2016 

Về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư 

phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn đầu tư phát triển 

trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh 

cho cấp huyện giai đoạn 2017- 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản  
01/01/2021 

167 Nghị quyết 
38/2016/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2016 

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia các khoản thu giữa ngân sách 

các cấp chính quyền địa phương; 

định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương 

thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Nghị quyết này 

quy định giai đoạn thực hiện 2017-

2020 và được tiếp tục thực hiện 

trong năm 2021 theo quy định tại 

Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020  của HĐND tỉnh về dự 

toán thu ngân sách nhà nước, chi 

ngân sách địa phương, phân bổ dự 

toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ 

chế, biện pháp điều hành ngân sách 

địa phương năm 2021; hiện nay Nghị 

quyết số 308/NQ-HĐND đã hết hiệu 

lực kể từ ngày 01/01/2022) 

01/01/2022 

168 Nghị quyết 
41/2016/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2016 

Ban hành Quy định về một số chế 

độ, định mức chi tiêu tài chính phục 

vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản   
01/01/2022 

169 Nghị quyết 
118/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/07/2018 

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết 

định quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

62/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh về việc 

phân cấp thẩm quyền quyết định quản 

lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh 

01/01/2022 

170 Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí ngân Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 01/01/2021 
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ngày 07/12/2018 sách Trung ương bổ sung có mục 

tiêu cho ngân sách tỉnh từ nguồn thu 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 

2019-2020 

định trong văn bản 

171 Nghị quyết 
222/2019/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2019 

Về dự toán thu ngân sách nhà nước, 

chi ngân sách địa phương, phân bổ 

dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ 

chế, biện pháp điều hành ngân sách 

địa phương năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

172 Nghị quyết 
308/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 

Về dự toán thu ngân sách nhà nước, 

chi ngân sách địa phương, phân bổ 

dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ 

chế, biện pháp điều hành ngân sách 

địa phương năm 2021 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản  
01/01/2022 

173 Quyết định 
726/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2017 

Về việc Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

17/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 

của UBND tỉnhvề việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh 

15/6/2022 

174 Quyết định 
11/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2017 

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế 

tài nguyên áp dụng đối với các loại 

tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND ngày 

27/03/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh năm 2019 

10/4/2019 

175 Quyết định 
13/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2017 

Về việc ban hành quy chế về quản lý 

và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa 

phương ủy thác qua NHCSXH để 

cho vay đối với người nghèo và đối 

tượng chính sách 

Được thay thế bởi Quyết định số 

24/2023/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế về 

quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 

sách địa phương ủy thác qua Ngân 

hàng Chính sách xã hội để cho vay 

đối với người nghèo và đối tượng 

01/9/2023 
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chính sách khác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

176 Quyết định 
23/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017 

Ban hành quy định về việc miễn, 

giảm tiền sử dụng đất đối với người 

có công với cách mạng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

04/2023/QĐ-UBND ngày 

06/02/2023 của UBND tỉnh về việc 

quy định phân cấp thẩm quyền quyết 

định cho phép miễn, giảm tiền sử 

dụng đất đối với người có công với 

cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

20/02/2023 

177 Quyết định 
06/2018/QĐ-UBND 

ngày 30/03/2018 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh 

giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh năm 2018 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 4 

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/03/2019 của UBND tỉnh về 

việc quy định hệ số điều chỉnh giá 

các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh năm 2019 

18/3/2019 

178 Quyết định 
13/2018/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2018 

Về việc ban hành Quy định quản lý 

nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

40/2020/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020  của UBND tỉnh về việc 

quy định quản lý nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

14/12/2020 

179 Quyết định 
11/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2019 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh 

giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh năm 2019 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 4 

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc quy định hệ số điều chỉnh giá 

các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh năm 2020 

15/02/2020 

180 Quyết định 
15/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2019 

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế 

tài nguyên đối với các loại tài 

nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh năm 2019 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản  
01/01/2020 

181 Quyết định 
17/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2019 

Quy định về trình tự, thủ tục lập, 

thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh 

phí thực hiện và thanh toán, quyết 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

57/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

15/01/2021 
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toán các nhiệm vụ, đề tài, dự án, 

công trình sử dụng vốn sự nghiệp có 

tính chất đầu tư, nguồn vốn ngân 

sách Nhà nước thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Quảng Ninh 

bãi bỏ Quyết định số 17/2019/QĐ-

UBND ngày 10/4/2019 của UBND 

tỉnh quy định về trình tự, thủ tục lập, 

thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh 

phí thực hiện và thanh toán, quyết 

toán các nhiệm vụ, đề tài, dự án, 

công trình sử dụng vốn sự nghiệp có 

tính chất đầu tư, nguồn vốn ngân 

sách nhà nước  

182 Quyết định 
38/2019/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2019 

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí 

trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

12/2023/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 

của UBND tỉnh về việc quy định giá 

tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

15/4/2023 

183 Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2020 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh 

giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh năm 2020 

Được thay thế bởi Quyết định số 

58/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 

của UBND tỉnh về việc quy định hệ 

số điều chỉnh giá các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 

15/02/2021 

184 Quyết định 
04/2020/QĐ-UBND 

ngày 09/03/2020  

Ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh năm 2020 

Được thay thế bởi  Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh 

10/03/2021 

185 Quyết định 
05/2020/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2020 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế quản lý và sử dụng 

nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 

thác qua NHCSXH để cho vay đối với 

người nghèo và đối tượng chính sách 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 13/2017/QĐ-UBND ngày 

16/10/2017 của UBND tỉnh. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

24/2023/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế về 

quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 

sách địa phương ủy thác qua Ngân 

hàng Chính sách xã hội để cho vay đối 

với người nghèo và đối tượng chính 

sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/9/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-17-2019-qd-ubnd-su-dung-von-su-nghiep-thuoc-nguon-von-ngan-sach-quang-ninh-415444.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-17-2019-qd-ubnd-su-dung-von-su-nghiep-thuoc-nguon-von-ngan-sach-quang-ninh-415444.aspx
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186 Quyết định 
06/2020/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2020 

Ban hành mức thu tiền sử dụng khu 

vực biển trong hoạt động khai thác, 

sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản  
01/01/2021 

187 Quyết định 
09/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/03/2020 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 13/2018/QĐ-

UBND ngày 01/6/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định quản 

lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh  

Được thay thế bởi Quyết định số 

40/2020/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020  của UBND tỉnh về việc 

quy định quản lý nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

14/12/2020 

188 Quyết định 
38/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2020 

Về việc bổ sung Quyết định số 

04/2020/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành 

Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối 

với các loại tài nguyên khai thác trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020  

Được thay thế bởi  Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh 

10/03/2021 

189 Quyết định 
43/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2020 

Về việc đính chính Quyết định số 

38/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quyết định này là một bộ phận cấu 

thành Quyết định số 38/2020/QĐ-

UBND ngày 18/11/2020 của UBND 

tỉnh. Tuy nhiên Quyết định số 

38/2020/QĐ-UBND đã hết hiệu lực 

từ 10/03/2021 

10/03/2021 

190 Quyết định 
56/2020/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2020 

Về việc bổ sung Bảng giá tính thuế 

tài nguyên đối với các loại tài 

nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh năm 2020 

Được thay thế bởi  Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh 

10/03/2021 

191 Quyết định 
58/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh 

giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh năm 2021 

Hết hiệu lực theo quy định tại Quyết 

định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 

08/02/2022 của UBND tỉnh về việc 

quy định hệ số điều chỉnh giá các 

20/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-38-2020-qd-ubnd-bo-sung-quyet-dinh-04-2020-qd-ubnd-tinh-quang-ninh-458900.aspx
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loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

năm 2022 

192 Quyết định 
22/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2021 

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế 

tài nguyên đối với các loại tài 

nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh năm 2021 

Được thay thế bởi Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 

01/02/2022 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh (được đính chính bởi Văn bản 

số 5547/UBND-TM ngày 

25/10/2022 của UBND tỉnh) 

15/02/2022 

193 Quyết định 
27/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết 

định số 22/2021 ngày 26/02/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

ban hành Bảng giá tính thuế Tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh năm 2021 

Được thay thế bởi Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 

01/02/2022 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh (được đính chính bởi Văn bản 

số 5547/UBND-TM ngày 

25/10/2022 của UBND tỉnh) 

15/02/2022 

194 Quyết định 
50/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 22/2021/QĐ-

UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng 

giá tính thuế Tài nguyên đối với các 

loại tài nguyên khai thác trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh năm 2021 

Được thay thế bởi Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 

01/02/2022 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh (được đính chính bởi Văn bản 

số 5547/UBND-TM ngày 

25/10/2022 của UBND tỉnh) 

15/02/2022 

195 Quyết định 
52/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 22/2021/QĐ-

UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng 

giá tính thuế Tài nguyên đối với các 

Được thay thế bởi Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 

01/02/2022 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với các loại tài nguyên 

15/02/2022 
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loại tài nguyên khai thác trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh năm 2021 

khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh (được đính chính bởi Văn bản 

số 5547/UBND-TM ngày 

25/10/2022 của UBND tỉnh) 

196 Quyết định 
06/2022/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2022 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh 

giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh năm 2022 

Được thay thế bởi Quyết định số 

03/2023/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 

của UBND tỉnh về việc quy định hệ 

số điều chỉnh giá các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 

01/02/2023 

197 Quyết định 
14/2022/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2022 

Về việc quy định bổ sung hệ số điều 

chỉnh giá các loại đất trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh năm 2022 

Được thay thế bởi Quyết định số 

03/2023/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 

của UBND tỉnh về việc quy định hệ 

số điều chỉnh giá các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 

01/02/2023 

198 Quyết định 
24/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2022 

Về việc ban hành bổ sung Bảng giá 

tính thuế Tài nguyên năm 2022 đối 

với các loại tài nguyên khai thác trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

14/2023/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung Bảng giá tính Thuế tài nguyên 

đối với các loại tài nguyên khai thác 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban 

hành kèm theo Quyết định số 

46/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 

của UBND tỉnh Quảng Ninh 

10/5/2023 

199 Quyết định 
38/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022 

Về việc ban hành bổ sung Bảng giá 

tính thuế Tài nguyên năm 2022 đối 

với các loại tài nguyên khai thác trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

02/2024/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên 

đối với các loại tài nguyên khai thác 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban 

hành kèm theo Quyết định số 

34/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 

của UBND tỉnh Quảng Ninh 

25/01/2024 

200 Quyết định 
03/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2023 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh 

giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

35/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 
01/01/2024 
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Quảng Ninh năm 2023 của UBND tỉnh về việc quy định hệ 

số điều chỉnh giá các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024 

201 Quyết định  
14/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2023 

Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính 

thuế Tài nguyên đối với các loại tài 

nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết 

định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 

20/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

02/2024/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên 

đối với các loại tài nguyên khai thác 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban 

hành kèm theo Quyết định số 

34/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 

của UBND tỉnh Quảng Ninh 

25/01/2024 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

202 Nghị quyết 
236/2015/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2015 

Về những chủ trương, giải pháp tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ môi 

trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 

2016-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

203 Quyết định 
3242/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2013 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo 

vệ môi trường biển, hải đảo trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

Thay thế bằng Quyết định số 

24/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển, 

hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  

07/8/2020 

204 Quyết định  
1768/2014/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2014 

Về việc ban hành quy định hạn mức 

giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, 

diện tích tối thiểu được tách thửa cho 

hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

39/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

hạn mức giao đất ở, hạn mức công 

nhận đất ở; quy định diện tích tối thiểu 

được phép tách thửa đối với đất ở, đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, 

đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

15/8/2021 
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205 Quyết định 
2475/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2014 

Về việc ban hành quy định tạm thời 

xây dựng, xem xét và phê duyệt kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

37/2019/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 

của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết 

định số 2475/QĐ-UBND ngày 

28/10/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc ban hành quy định tạm 

thời xây dựng, xem xét và phê duyệt 

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

29/11/2019 

206 Quyết định 
2778/2014/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2014 

Ban hành quy định về việc tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục, thời gian 

các bước thực hiện thủ tục về Đăng 

ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; 

Tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

27/2023/QĐ-UBND ngày 

05/10/2023 của UBND tỉnh bãi bỏ 

Quyết định số 2778/2014/QĐ-

UBND ngày 24/11/2014, Quyết định 

số 2779/2014/QĐ-UBND ngày 

24/11/2014 của UBND tỉnh 

05/10/2023 

207 Quyết định 
2779/2014/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2014 

Ban hành quy định về việc tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục, thời gian các bước 

thực hiện thủ tục về việc đăng ký đất 

đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài được mua nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

27/2023/QĐ-UBND ngày 

05/10/2023 của UBND tỉnh bãi bỏ 

Quyết định số 2778/2014/QĐ-

UBND ngày 24/11/2014, Quyết định 

số 2779/2014/QĐ-UBND ngày 

24/11/2014 của UBND tỉnh 

05/10/2023 

208 Quyết định 

3238/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2014 

 

Về việc quy định giá các loại đất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 

ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2020 
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209 Quyết định 
2055/2015/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

51/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 

của UBND tỉnh  quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Quảng Ninh 

01/11/2021 

210 Quyết định 
3295/2015/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

08/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 

của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết 

định số 3295/2015/QĐ-UBND ngày 

28/10/2015 của UBND tỉnh  về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh 

20/02/2019 

211 Quyết định 
4133/2015/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2015 

Về việc ban hành Quy định hoạt 

động đo đạc và bản đồ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

25/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 

của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 

4133/2015/QĐ-UBND ngày 

22/12/2015 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định hoạt động đo đạc 

và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

17/8/2020 

212 Quyết định  
944/2016/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2016 

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7, 

Điều 1, Quyết định số 3238/QĐ-

UBND ngày 26/12/2014 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh về quy định giá các 

loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 

31/12/2019 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Quyết định này 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

của UBND tỉnh và có hiệu lực gắn 

liền với Quyết định số 3238/QĐ-

UBND. Hiện tại, Quyết định số 

3238/QĐ-UBND đã hết hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020) 

01/01/2020 

213 Quyết định  
1023/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2017 

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số vị 

trí giá đất trong Bảng giá các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành 

kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Quyết định này 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

01/01/2020 



44 

UBND ngày 26/12/2014 và bổ sung 

thêm khoản 7 vào Điều 2 Quyết định 

số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

của UBND tỉnh Quảng Ninh 

của UBND tỉnh và có hiệu lực gắn 

liền với Quyết định số 3238/QĐ-

UBND. Hiện tại, Quyết định số 

3238/QĐ-UBND đã hết hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020) 

214 Quyết định  
14/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2017 

Về việc bổ sung Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 

1768/2014/QĐ-UBND ngày 

13/8/2014 của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy định hạn mức giao đất 

ở, hạn mức công nhận đất ở, diện 

tích đất ở  tối thiểu được tách thửa 

cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

39/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

hạn mức giao đất ở, hạn mức công 

nhận đất ở; quy định diện tích tối thiểu 

được phép tách thửa đối với đất ở, đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, 

đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

15/8/2021 

215 Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 3238/QĐ-

UBND ngày 26/12/2014 của UBND 

tỉnh về việc quy định giá các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực 

hiện từ ngày 01/01/2015 đến 

31/12/2019 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Quyết định này sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 3238/QĐ-

UBND ngày 26/12/2014 của UBND 

tỉnh và có hiệu lực gắn liền với Quyết 

định số 3238/QĐ-UBND. Hiện tại, 

Quyết định số 3238/QĐ-UBND đã hết 

hiệu lực từ ngày 01/01/2020) 

01/01/2020 

216 Quyết định 
16/2018/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí 

giá đất trong bảng giá các loại đất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 

ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban 

hành kèm theo Quyết định số 

3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

của UBND tỉnh Quảng Ninh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Quyết định này 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

của UBND tỉnh và có hiệu lực gắn 

liền với Quyết định số 3238/QĐ-

UBND. Hiện tại, Quyết định số 

3238/QĐ-UBND đã hết hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020) 

01/01/2020 

217 Quyết định 
13/2019/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2019 

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 

thành phố Uông Bí 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản  
01/01/2021 
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218 Quyết định 
16/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí 

giá đất trong bảng giá các loại đất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 

ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

của UBND tỉnh Quảng Ninh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Quyết định này 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

của UBND tỉnh và có hiệu lực gắn 

liền với Quyết định số 3238/QĐ-

UBND. Hiện tại, Quyết định số 

3238/QĐ-UBND đã hết hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020) 

01/01/2020 

219 Quyết định 
25/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2019 

Điều chỉnh, bổ sung một số vị trí giá đất 

trong bảng giá các loại đất trên địa bàn 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thực 

hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

của UBND tỉnh Quảng Ninh 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản (Quyết định này 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

của UBND tỉnh và có hiệu lực gắn 

liền với Quyết định số 3238/QĐ-

UBND. Hiện tại, Quyết định số 

3238/QĐ-UBND đã hết hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020) 

01/01/2020 

220 Quyết định 
60/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021 

Về phân cấp, ủy quyền xây dựng, 

thẩm định và phê duyệt giá đất cụ 

thể để bồi thường, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất và xác định giá 

khởi điểm đấu giá các thửa đất, khu 

đất nhỏ, lẻ, xen kẹp trong khu dân cư 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

10/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 

của UBND tỉnh  về việc bãi bỏ 

Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về 

phân cấp, ủy quyền xây dựng, thẩm 

định và phê duyệt giá đất cụ thể để 

bồi thường, tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất và xác định giá khởi điểm 

đấu giá các thửa đất, khu đất nhỏ, lẻ, 

xen kẹp trong khu dân cư trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

05/4/2023 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

221 Quyết định 
4096/2009/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2009 

Về việc ban hành Quy định chế độ 

nhuận bút và thù lao áp dụng đối với 

Được thay thế bởi Quyết định số 

25/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 
06/4/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-3238-qd-ubnd-2014-gia-dat-quang-ninh-2015-2019-266241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-3238-qd-ubnd-2014-gia-dat-quang-ninh-2015-2019-266241.aspx
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Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh của UBND tỉnh ban hành Quy định 

chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng 

đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

Cổng thông tin điện tử/Trang thông 

tin điện tử của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

222 Quyết định 
1961/2014/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2014 

Về việc quy định quản lý và sử dụng 

Hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 

08/11/2022 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng 

hệ thống thư điện công vụ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh  

20/11/2022 

223 Quyết định 
2268/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2014 

Về việc phê duyệt Quy hoạch hạ 

tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 

tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

Hết hiệu lực theo quy định tại Quyết 

định số 845/QĐ-UBND ngày 

31/3/2023 của UBND tỉnh về ban 

hành Danh mục các quy hoạch hết 

hiệu lực theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND tỉnh 

31/3/2023 

224 Quyết định 
2719/2015/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2015 

Ban hành quy định về quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet 

công cộng và trò chơi điện tử công 

cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định 

20/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

một số nội dung quản lý, cung cấp, 

sử dụng dịch vụ điểm truy cập 

internet công cộng và điểm cung cấp 

trò chơi điện tử công cộng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh  

15/06/2019 

225 Quyết định 
2187/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và quản 

lý hoạt động của Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định 

31A/2020/QĐ-UBND ngày 

04/09/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế tổ chức và quản lý hoạt 

động của Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Quảng Ninh 

15/9/2020 
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226 Quyết định 
11/2018/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2018 

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông 

thụ động tỉnh Quảng Ninh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Được bãi bỏ bởi Quyết định 

39/2019/QĐ-UBND ngày 

05/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ 

thuật viễn thông thụ động tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 

15/12/2019 

227 Quyết định 
37/2018/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2018 

Ban hành Quy định về việc trao đổi 

văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 

của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 

37/2018/QĐ-UBND ngày 

12/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định về việc trao 

đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

23/3/2023 

228 Quyết định 
31A/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/9/2020 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và quản lý hoạt động của Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

05/2023/QĐ-UBND ngày 

16/02/2023 của UBND tỉnh ban hành 

quy chế tổ chức và quản lý hoạt 

động của cổng thông tin điện tử tỉnh 

Quảng Ninh 

01/3/2023 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

229 Nghị quyết 
212/2015/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2015 

Quy định mức chi một số nội dung 

có tính chất đặc thù trong công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật, chẩn 

tiếp cận pháp luật của người dân tại 

cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

30/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

 

18/12/2023 

230 Nghị quyết 
103/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2017 

Quy định định mức phân bổ kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 
01/8/2023 
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tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

của tỉnh Quảng Ninh 

của HĐND tỉnh quy định định mức 

phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

231 Quyết định 
1511/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2012 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

trong quản lý nhà nước về đăng ký 

giao dịch bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

17/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp trong quản lý nhà nước về 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

15/6/2020 

232 Quyết định 
2791/QĐ-UBND 

 ngày 24/11/2014 

Ban hành quy chế phối hợp liên 

ngành giải quyết việc nuôi con nuôi 

có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Quảng 

Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

26/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp liên ngành về giải quyết 

việc nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

24/4/2021 

233 Quyết định 
1978/2015/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

24/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021  

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

08/4/2021 

234 Quyết định 
2422/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2016 

Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ 

sơ đề nghị thành lập Văn phòng công 

chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

46/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị 

thành lập Văn phòng công chứng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/10/2021 

235 Quyết định 
662/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2017 

Về việc sửa đổi một số điều của 

Quyết định số 1978/2015/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2015 của Ủy ban nhân dân 

Được thay thế bởi Quyết định số 

24/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021  

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

08/4/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/quyet-dinh-2422-2016-qd-ubnd-xet-duyet-thanh-lap-van-phong-cong-chung-quang-ninh-2016-322607.aspx
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tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp Quảng Ninh 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

236 Nghị quyết 
66/2012/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2012 

Về việc ban hành một số chính sách 

ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận 

động viên, nghệ nhân tỉnh Quảng 

Ninh giai đoạn 2013-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

237 Nghị quyết 
223/2015/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2015 

Về việc ban hành chế độ, chính sách 

đặc thù đối với Đội bóng chuyền nữ 

Quảng ninh, giai đoạn 2016-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy 

định trong văn bản 
01/01/2021 

238 Nghị quyết 
141/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Quy định mức chi để thực hiện chế 

độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao thành 

tích cao 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

33/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 

của HĐND tỉnh quy định chế độ 

dinh dưỡng đặc thù đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao 

tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tập 

trung tập luyện, huấn luyện và thi 

đấu 

06/9/2021 

239 Quyết định 
499/2007/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2007 

Ban hành quy định thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội 

Được thay thế bởi Quyết định số 

21/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang gia và lễ hội trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/8/2020 

240 Quyết định 
1271/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2016 

Về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Quảng Ninh và quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa 

Được thay thế bởi Quyết định số 

12/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa và Thể thao 

01/4/2022 
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và Thể thao tỉnh Quảng Ninh tỉnh Quảng Ninh 

241 Quyết định 
4032/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2016 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 

của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do UBND 

tỉnh Quảng Ninh ban hành 

20/01/2021 

242 Quyết định 
4216/2016/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2016 

Về việc ban hành quy chế quản lý, 

bảo vệ, phát huy giá trị di sản Vịnh 

Hạ Long 

Được thay thế bởi Quyết định số 

06/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di 

sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long 

15/02/2019 

243 Quyết định 
20/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định phân cấp  quản lý di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 4032/2016/QĐ-UBND ngày 

30/11/2016  

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 

của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do UBND 

tỉnh Quảng Ninh ban hành 

20/01/2021 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

244 Quyết định 
2638/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2015 

Về việc phân cấp thẩm quyền thẩm 

định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 

xây dựng đối với các công trình xây 

dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã phê duyệt trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

20/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 

của UBND tỉnh về việc phân cấp 

thẩm định thiết kế, dự toán xây 

dựng; sửa đổi, bổ sung thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

23/7/2020 

245 Quyết định 
4119/2015/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2015 

Ban hành Quy định về trình tự, thủ 

tục đầu tư các chương trình, dự án 

đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

Được thu hồi, hủy bỏ bởi Quyết định 

số 1572/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 

của UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ 

15/5/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-4032-2016-qd-ubnd-phan-cap-quan-ly-di-tich-lich-su-van-hoa-danh-lam-thang-canh-quang-ninh-336948.aspx
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Quyết định số 4119/2015/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định về trình tự, 

thủ tục đầu tư các chương trình, dự án 

đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

246 Quyết định 
4234/2015/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2015 

Ban hành bộ đơn giá bồi thường tài 

sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

45/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh quy định 

về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn 

liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2020 

247 Quyết định  
1760/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2016 

Về việc đính chính Quyết định số 

4234/2015/QĐ-UBND ngày 

28/12/2015 của UBND tỉnh về việc 

ban hành bộ đơn giá bồi thường tài sản 

gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

45/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh quy định 

về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn 

liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2020 

248 Quyết định 
1770/2016/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2016 

Ban hành Quy định về xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

35/2020/QĐ-UBND ngày 

09/10/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định về xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

30/10/2020 

249 Quyết định 
1934/QĐ-UBND 

 ngày 28/6/2016 

Về việc công bố chi phí quản lý 

chung trong đơn giá dịch vụ công ích 

đô thị và quản lý, bảo trì đường bộ, 

đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định quản lý một số 

chi phí dịch vụ sự nghiệp công; sản 

phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

31/01/2020 

250 Quyết định 
3186/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 

Xây dựng tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

37/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

10/01/2024 



52 

của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh 

251 Quyết định 
3272/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2016 

Ban hành quy định cấp giấy phép 

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh  

Được thay thế bởi Quyết định số 

38/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

cấp giấy phép xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/8/2021 

252 Quyết định 
3637/2016/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2016 

Ban hành Quy định quản lý chi phí 

dịch vụ công ích đô thị và bảo dưỡng 

thường xuyên đường bộ, đường thủy 

nội địa sử dụng vốn ngân sách tỉnh 

Quảng Ninh và các dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư (PPP) 

Được thay thế bởi Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định quản lý một số 

chi phí dịch vụ sự nghiệp công; sản 

phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

31/01/2020 

253 Quyết định 
08/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy 

định quản lý chi phí dịch vụ công ích đô 

thị và bảo dưỡng thường xuyên đường 

bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn ngân 

sách tỉnh và các dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư (PPP) ban hành kèm 

theo Quyết định số 3637/2016/QĐ-

UBND ngày 31/10/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định quản lý một số 

chi phí dịch vụ sự nghiệp công; sản 

phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

31/01/2020 

254 Quyết định 
3651/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2017 

Điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cam 

theo Quyết định số 4234/2015/QĐ-

UBND ngày 28/12/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

45/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh quy định 

về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn 

liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2020 

255 Quyết định  
21/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017 

Bổ sung một số nội dung của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 

4234/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 

của UBND tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

45/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh quy định 

về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn 

liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2020 



53 

256 Quyết định 
02/2018/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2018 

Về việc phân cấp thẩm quyền thẩm 

định thiết kế xây dựng, kiểm tra công 

tác nghiệm thu trong các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

25/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 

của UBND tỉnh về việc quy định 

thẩm quyền thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây 

dựng công trình; kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng; giải 

quyết đối với sự cố công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/9/2022 

257 Quyết định 
08/2018/QĐ-UBND 

ngày 13/4/2018 

Ban hành Quy định về quản lý vật 

liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

08/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 

của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy định về quản lý vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/4/2020 

258 Quyết định 
27/2018/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2018 

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy 

hoạch, thẩm định thiết kế xây dựng, 

cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra 

công tác nghiệm thu, quản lý trật tự 

xây dựng và xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động đầu tư xây 

dựng đối với các công trình cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh 

(trừ các công trình tôn giáo, tín 

ngưỡng đã được xếp hạng di tích cấp 

tỉnh trở lên) 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

25/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 

của UBND tỉnh về việc quy định 

thẩm quyền thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây 

dựng công trình; kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng; giải 

quyết đối với sự cố công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/9/2022 

259 Quyết định 
29/2018/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2018 

Về việc quy định hướng dẫn quản lý 

dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài 

ngân sách nhà nước và dự án đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND ngày 

10/01/2020 của UBND tỉnh bãi bỏ 

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân 

20/01/2020 
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tỉnh “V/v quy định hướng dẫn quản 

lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn 

ngoài ngân sách nhà nước và dự án 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

(PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” 

260 Quyết định 
34/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

43/2022/QĐ-UBND ngày 

08/12/2022 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  

18/12/2022 

261 Quyết định 
08/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2020 

Về quản lý vật liệu xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

19/2023/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 

của UBND tỉnh về quản lý vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/8/2023 

262 Quyết định 
20/2020/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2020  

Về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng; sửa đổi, bổ sung thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

25/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 

của UBND tỉnh về việc quy định 

thẩm quyền thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây 

dựng công trình; kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng; giải 

quyết đối với sự cố công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/9/2022 

263 Quyết định 
35/2020/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2020  

Ban hành quy định về xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

51/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 

của UBND  tỉnh về việc ban hành 

quy định về xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 
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264 Nghị quyết 
59/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Quy định mức giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm 

vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh  

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

232/2019/NQ-HĐND ngày 

07/12/2019 của HĐND tỉnh quy định 

mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

01/3/2020 

265 Nghị quyết 
69/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 

Về ban hành giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng 

Ninh quản lý 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

88/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 

của HĐND tỉnh về ban hành giá dịch 

vụ xét nghiệm SARC-CoV-2 không 

thuộc phạm vi thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do 

tỉnh Quảng Ninh quản lý 

31/3/2022 

266 Quyết định 
2856/2016/QĐ-UBND 

ngày 06/9/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

26/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

10/9/2020 

267 Quyết định 
26/2020/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

Được thay thế bởi Quyết định số 

18/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

15/6/2022 

268 Quyết định 
15/2021/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế 

Được thay thế bởi Quyết định số 

18/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

15/6/2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 
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